
UBND TỈNH TIỀN GIANG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BÁO CÁO
Giá thị trường tháng 01 năm 2025

     Kính gửi:
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Văn phòng Tỉnh ủy.

Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình giá thị trường tháng 01 
năm 2025 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ THÁNG 
01 NĂM 2025.

1. Mặt bằng giá thị trường và diễn biến mặt bằng giá thị trường hàng 
hóa, dịch vụ:

- Một số mặt hàng tăng giá: giá thực phẩm; giá vật tư nông nghiệp.
- Một số mặt hàng giảm giá: giá lúa, giá gas.
2. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và dollar Mỹ tháng 01/2025 như sau:

Chỉ số tháng báo cáo so với (%)
Nhóm hàng Tháng 

trước
Tháng 12 
năm trước

Cùng tháng 
năm trước

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 100,95 100,95 100,63
I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 100,46 100,46 104,57
1. Lương thực 99,58 99,58 101,91
2. Thực phẩm 100,82 100,82 104,77
3. Ăn uống ngoài gia đình 100,07 100,07 105,59
II. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 99,70 99,70 103,16

Vàng 100,58 100,58 134,60
Dollar Mỹ 100,15 100,15 105,00

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2025 tăng so với tháng 12/2024, cụ thể là 
100,95% (+0,95%). Chỉ số giá vàng tăng so với tháng trước, cụ thể là 
100,58% (+0,58%); chỉ số giá dollar Mỹ tăng so với tháng trước, cụ thể là 
100,15% (+0,15%).
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II. DIỄN BIẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ HÀNG HOÁ, 
DỊCH VỤ THIẾT YẾU.

1. Giá lương thực, thực phẩm:
- Tình hình giá lúa gạo tại các chợ như sau, giá lúa thường hiện đang ở 

mức: 8.000 đ/kg – 11.036 đ/kg (-2.124 đ/kg), gạo tẻ thơm giá 20.000 đ/kg – 
24.000 đ/kg.

- Giá các mặt hàng thực phẩm tăng. Hiện nay, giá heo hơi bình quân 
tháng 01/2025 tăng so với bình quân tháng 12/2024, hiện đang ở mức: 68.000 
đ/kg – 71.000 đ/kg (+1.600 đ/kg tùy khu vực và giống heo), giá thịt bình quân 
trong tháng tại các chợ tăng so với bình quân tháng trước, cụ thể thịt lợn nạc 
thăn: 108.500 đ/kg – 132.364 đ/kg (+12.364 đ/kg). Giá thịt bò bình quân biến 
động, cụ thể thịt bò thăn: 200.000 đ/kg – 219.091 đ/kg (-24.809 đ/kg), thịt bò 
bắp: 180.000 đ/kg – 203.636 đ/kg (+2.636 đ/kg).

- Gà ta còn sống 80.000 đ/kg  – 105.000 đ/kg (+13.200 đ/kg).
- Gà công nghiệp làm sẵn: 60.000 đ/kg – 82.000 đ/kg (+9.000 đ/kg).
- Cá lóc nuôi: 90.000 đ/kg – 113.182 đ/kg (-4.818 đ/kg).
- Cá chép: 70.000 đ/kg – 95.000 đ/kg (-6.250 đ/kg).
- Tôm thẻ chân trắng: 145.000 đ/kg – 185.667 đ/kg (-20.333 đ/kg).
- Bắp cải trắng: 10.000 đ/kg – 13.682 đ/kg (-1.082 đ/kg).
- Cải ngọt: 12.000 đ/kg – 15.000 đ/kg (+800 đ/kg).
- Bí xanh: 15.000 đ/kg  – 18.000 đ/kg (+2.400 đ/kg).
- Cà chua: 25.000 đ/kg – 29.700 đ/kg (+3.500 đ/kg).
- Giò lụa: 150.000 đ/kg – 180.000 đ/kg (+18.000 đ/kg).
- Đường tinh luyện, loại 1kg/bịch: 25.000 đ/kg – 31.800 đ/kg (+3.050 

đ/kg).
2. Giá vật tư nông nghiệp:
Giá phân bón tháng 01/2025 tăng so với tháng 12/2024 cụ thể như sau: 

phân đạm Urê: 10.000 đ/kg – 10.500 đ/kg (+100 đ/kg) ; phân DAP: 21.000 
đ/kg – 25.000 đ/kg (+1.000 đ/kg); phân NPK (20-20-15): 16.000 đ/kg – 
17.200 đ/kg.

3. Giá vật liệu xây dựng, chất đốt:
Nhìn chung, các mặt hàng vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2025 ổn định. 

Hiện nay, giá Ximăng Hà Tiên II PCB 40: 83.000 đ/bao – 87.500 đ/bao. Giá 
gạch ống Ngọc Quy: 1.250 đ/viên – 1.400 đ/viên. Giá thép tại thị trường Mỹ 
Tho ổn định so với kỳ báo cáo tháng trước như sau: giá thép cuộn Ф6 CB240: 
14.000 đ/kg – 15.090 đ/kg.

Giá gas (LPG) loại 12 kg/bình tháng 01 năm 2025 giảm, hiện đang ở mức: 
464.243 đ/bình (38.687 đ/kg).
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III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cơ quan chủ trì, tiếp nhận hồ sơ kê 

khai giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; báo cáo giá thị trường 
trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025,…

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan giám sát chặt chẽ việc kê khai 
giá của doanh nghiệp đối với các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá.

- Kiểm tra, đôn đốc các sở và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành, 
thị thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định.

- Thẩm định giá đất bồi thường phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh.
* Về tình hình thực hiện kê khai giá:
- Lũy kế từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm báo cáo nhận được 91 hồ sơ của 

các đơn vị kinh doanh xăng dầu, lúa gạo, khí dầu mỏ hóa lỏng, điện, thức ăn chăn 
nuôi, sản xuất và kinh doanh thú y, sắt thép,...

IV. DỰ BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG.
- Giá lúa, gạo tăng.
- Giá thực phẩm tăng. 
- Giá phân bón giảm.
- Giá vật liệu xây dựng ổn định.
V. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ.
- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng 

quan trọng, thiết yếu.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả các mặt hàng chủ yếu để báo cáo và 

dự báo theo quy định.
Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình giá cả thị trường và công 

tác quản lý giá tháng 01 năm 2025./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Cục Thống kê, Sở Công Thương;
- Sở NN&PTNT;
- Phòng Hậu cần (Công an tỉnh Tiền Giang);
- Phòng Hậu cần (Ban quân nhu - Sư đoàn BB8 - 
Quân  khu 9;
 - Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an tỉnh Tiền 
Giang);
- Trại tạm giam (Công An tỉnh Tiền Giang);
- Trại giam Phước Hòa;
- Trại giam Mỹ Phước, huyện Tân Phước;
- Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp 
  (Nhà tạm giữ Công an thành phố Mỹ Tho);
- Nhà tạm giữ Công an huyện Chợ Gạo;
- Đăng Website Sở Tài chính;
- Lưu: VT, QLGCS (V.Thắm).

PHÓ GIÁM ĐỐC

 
                          Nguyễn Bá Thọ
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